Phân tích tiêu chí; thu thập, phân tích, xử lý các thông tin, minh chứng (tiêu chí 4.6)
Tiêu chí 4.6. Đảm bảo an toàn, chính xác trong lưu trữ kết quả học tập của người học.
	Nghiên cứu 

yêu cầu/nội hàm 

của tiêu chí
	Những câu hỏi đặt ra cho tiêu chí (tương ứng với mỗi yêu cầu/nội hàm)
	Những TT, MC  thể hiện các yêu cầu/nội hàm của tiêu chí cần thu thập
	Nơi thu thập TT, MC
	Phương pháp, phương tiện, điều kiện thực hiện thu thập 
	Mã hóa các TT, MC thu thập được

	Y/c 1: Thực hiện công tác lưu trữ kết quả học tập của người học
	( Nhà trường có lưu trữ kết quả học tập của người học không?

( Kết quả học tập của người học được lưu trữ như thế nào?


	- Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và qui định của Hiệu trưởng về quản lý giảng dạy và học tập.
- Sổ sách, hồ sơ lưu trữ kết quả học tập.
- Bảng điểm học phần.
- Bảng điểm tổng hợp kết quả học tập của HSSV theo học kỳ, năm học, toàn khóa.
- Hồ sơ công nhận kết quả tốt nghiệp cho HSSV các lớp, các khóa đào tạo.
- Sổ cấp phát văn bằng chứng chỉ.
- Các hồ sơ, tài liệu liên quan đến tổ chức thi kết thúc học phần.

- Phiếu nộp bài thi tốt nghiệp có chữ ký của HSSV.
- Hồ sơ về công tác chấm phúc khảo các bài thi kết thúc học phần, thi tốt nghiệp.

- Các đề thi đã sử dụng.

- Bài thi sau khi ráp phách.
	P. TC-HC-TH
(văn thư)
P. TS-ĐT-GTVL
P. TS-ĐT-GTVL

P. TS-ĐT-GTVL

P. TS-ĐT-GTVL

P. TS-ĐT-GTVL

P. KT&ĐBCL

P. KT&ĐBCL

P. KT&ĐBCL

P. KT&ĐBCL

P. KT&ĐBCL
	- PP Chính: nghiên cứu hồ sơ ,văn bản.
- Photo toàn bộ/ trích lục văn bản


	H4.4.6.1
H4.4.6.2

H4.4.6.3
H4.4.6.4
H4.4.6.5

H4.4.6.6

H4.4.6.7

H4.4.6.8

H4.4.6.9

H4.4.6.10

H4.4.6.11

	Y/c 2: Đảm bảo an toàn, chính xác trong lưu trữ kết quả học tập của người học.
	( Việc lưu trữ có đảm bảo an toàn, chính xác không?


	- Tập tin excel về bảng điểm tổng kết học phần, kết quả học tập học kỳ, năm học theo lớp, bảng tổng kết kết quả học tập toàn khóa.

- Tiến độ thực hiện kế hoạch đào tạo năm học các khóa.

- Phân công giảng dạy học kỳ, năm học
- Các quyết định về HSSV được học tiếp, tạm ngừng học, buộc thôi học.

- Các báo cáo về tình hình, số liệu việc cấp văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo
	P. TS-ĐT-GTVL

Và P. KT&ĐBCL

P. TS-ĐT-GTVL

P. TS-ĐT-GTVL

P. TS-ĐT-GTVL

P. TC-HC-TH

(văn thư)


	- PP Chính: nghiên cứu hồ sơ ,văn bản.

- Photo toàn bộ/ trích lục văn bản


	H4.4.6.12
H4.4.6.13

H4.4.6.14
H4.4.6.15
H4.4.6.16



DANH MỤC MINH CHỨNG

	TT
	Mã minh chứng
	Tên minh chứng
	Số/ngày tháng ban hành
	Nơi ban hành
	Ghi chú 

	1
	H4.4.6.1
	- Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về lưu trữ kết quả học tập cho người học.
và qui định của Hiệu trưởng về quản lý giảng dạy và học tập ?
	25/2006/QĐ-BGDĐT ngày 26 tháng 6 năm 2006

43/2007/QĐ-BGDĐT. ngày 15 tháng 8 năm 2007
40/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 8 năm 2007
22/2014/TT-BGDĐT ngày 09 tháng 7 năm 2014
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	Về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy

Ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ
Quy chế Đào tạo trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy
Ban hành Quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp

	2
	H4.4.6.2
	- Sổ sách, hồ sơ lưu trữ kết quả học tập.
	
	P. TS-ĐT-GTVL
	

	3
	H4.4.6.3
	- Bảng điểm các học phần của các khóa.
	
	P. TS-ĐT-GTVL
	

	4
	H4.4.6.4
	- Bảng điểm tổng hợp kết quả học tập của HSSV theo học kỳ, năm học, toàn khóa
	
	P. TS-ĐT-GTVL
	

	5
	H4.4.6.5
	- Hồ sơ công nhận kết quả tốt nghiệp cho HSSV các lớp, các khóa đào tạo.
	
	P. TS-ĐT-GTVL
	

	6
	H4.4.6.6
	- Sổ cấp phát văn bằng, chứng chỉ.
	
	P. TS-ĐT-GTVL
	

	7
	H4.4.6.7
	- Các hồ sơ, tài liệu liên quan đến tổ chức thi kết thúc học phần.
	
	P. KT&ĐBCL


	

	8
	H4.4.6.8
	- Phiếu nộp bài thi tốt nghiệp có chữ ký của HSSV.
	
	P. KT&ĐBCL
	

	9
	H4.4.6.9
	- Hồ sơ về công tác chấm phúc khảo các bài thi kết thúc học phần, thi tốt nghiệp.
	
	P. KT&ĐBCL
	

	10
	H4.4.6.10
	- Các đề thi đã sử dụng.
	
	P. KT&ĐBCL
	

	11
	H4.4.6.11
	- Bài thi sau khi ráp phách.
	
	P. KT&ĐBCL
	

	12
	H4.4.6.12
	- Tập tin excel về bảng điểm tổng kết học phần, kết quả học tập học kỳ, năm học theo lớp, bảng tổng kết kết quả học tập toàn khóa.
	
	P. TS-ĐT-GTVL và P. KT&ĐBCL
	

	13
	H4.4.6.13
	- Tiến độ thực hiện kế hoạch đào tạo năm học các khóa.
	
	P. TS-ĐT-GTVL
	

	14
	H4.4.6.14
	- Phân công giảng dạy học kỳ, năm học
	
	P. TS-ĐT-GTVL
	

	15
	H4.4.6.15
	- Các quyết định về HSSV được học tiếp, tạm ngừng học, buộc thôi học.
	
	P. TS-ĐT-GTVL
	

	16
	H4.4.6.16
	- Các báo cáo về tình hình, số liệu việc cấp văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo
(Các Văn bản xin phôi chứng chỉ con không có ( Cô nhớ bổ sung nha)
	746/LTT-TS-ĐT-GTVL ngày 27 tháng 5 năm 2015

747/LTT-TS-ĐT-GTVL ngày 27 tháng 5 năm 2015

583/LTT-KT&KĐCLGD ngày 28 tháng 4 năm 2014

581/LTT-KT&KĐCLGD ngày 28 tháng 4 năm 2014

582/ LTT-KT&KĐCLGD ngày 28 tháng 4 năm 2014

595/ LTT-ĐT ngày 04 tháng 5 năm 2011

554/LTT-ĐT ngày 16 tháng 4 năm 2013
555/LTT-ĐT ngày 16 tháng 4 năm 2013
553/LTT-ĐT ngày 16 tháng 4 năm 2013
602/LTT-ĐT ngày 03 tháng 5 năm 2012

612/LTT-ĐT ngày 04 tháng 5 năm 2012
601/LTT-ĐT ngày 03 tháng 5 năm 2012

512/LTT-ĐT ngày 26 tháng 4 năm 2011


	
	Về việc đề nghị cấp phôi bằng tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp cho học sinh khóa 2013

Về việc đề nghị cấp phôi bằng tốt nghiệp Cao đẳng cho sinh viên khóa 2012

Về việc đề nghị cấp phôi bằng tốt nghiệp Cao đẳng cho sinh viên khóa 2011

Về việc đề nghị cấp phôi bằng tốt nghiệp Cao đẳng cho sinh viên khóa 2012 Liên thông

Về việc đề nghị cấp phôi bằng tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp cho học sinh khóa 2012

Về việc đề nghị cấp phôi bằng tốt nghiệp cao đẳng 2008 và 2009 Liên thông 

Về việc đề nghị cấp phôi bằng tốt nghiệp cao đẳng 2010

Về việc đề nghị cấp phôi bằng tốt nghiệp cao đẳng 2011 liên thông

Về việc đề nghị cấp phôi bằng tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp cho học sinh khóa 2011

Về việc đề nghị cấp phôi bằng tốt nghiệp cao đẳng 2009

Về việc đề nghị cấp phôi bằng tốt nghiệp cao đẳng 2010 liên thông

Về việc đề nghị cấp phôi bằng tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp cho học sinh khóa 2010

Về việc đề nghị cấp phôi bằng tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp cho học sinh khóa 2009

Chưa có khóa 07CĐ, 08LT;  08CĐ, 09LT; 08T, 06 TCCN; 07 TCCN . Sorry Cô Vì trong Báo cáo số liệu tốt nghiệp có mấy khóa này tốt nghiệp




TP.HCM, ngày 14 tháng 10 năm 2015


Người báo cáo 



Võ Thị Anh Đào
